
THÔNG BÁO
Niêm yết công khai kết quả rà soát hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 

ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn phường Phước Bình 
(Đợt 4 năm 2026)

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy 
định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 đã được sửa đổi, bổ sung bởi 
Nghị định số 30/2025/NĐ-CP ngày 24/02/2025;

Căn cứ Nghị định số 351/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ quy 
định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026–2030; trong đó: tại khoản 1, 
Điều 2 quy định tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 
trong năm 2026;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-BNNMT ngày 30/7/2025 của Bộ
Nông nghiệp và Môi trường về việc hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ 
nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu 
báo cáo;

Căn cứ Quyết định 141/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND phường 
Phước Bình về việc thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 
2026 trên địa bàn phường Phước Bình;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 29/6/2026 của HĐND phường 
Phước Bình về việc sắp xếp, tổ chức lại các khu phố trên địa bàn phường Phước 
Bình;

Xét Tờ trình số 540/TTr-KTHT&ĐT ngày 08/7/2026 của phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô thị về việc đề nghị niêm yết công khai kết quả rà soát hộ làm nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn phường 
Phước Bình (đợt 4/2026); 

UBND phường Phước Bình thông báo:
1. Nội dung công khai
Danh sách hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung 

bình đủ điều kiện công nhận theo kết quả rà soát trên địa bàn phường Phước Bình 
(Đợt 4 năm 2026).

(Có Danh sách chi tiết kèm theo; danh sách thể hiện địa chỉ trước và sau 
khi sắp xếp khu phố để thuận tiện cho việc đối chiếu thông tin.)

2. Hình thức công khai
- Niêm yết công khai tại:

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /TB-UBND              Phước Bình, ngày         tháng 7 năm 2026



+ Trung tâm Phục vụ hành chính công;
+ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị;
+ Hội trường các Khu phố: Khu phố Long Phước, Khu phố 3, Khu phố 5, 

Khu phố Sơn Hà, Khu phố Bình Minh, Khu phố Long Giang.
- Đăng tải trên trang thông tin điện tử của phường.
3. Thời gian công khai: 05 ngày làm việc, từ ngày 09/7/2026 đến hết ngày 

15/7/2026.
4. Tiếp nhận ý kiến phản ánh
Trong thời gian niêm yết công khai, các tổ chức, cá nhân có ý kiến phản 

ánh, kiến nghị liên quan đến kết quả rà soát, đề nghị gửi bằng văn bản hoặc phản 
ánh trực tiếp về: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phước Bình; Địa chỉ: 
Lầu 2, Tòa nhà B2, khu phố 5, phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai. Chuyên viên 
tiếp nhận phản ánh: Trần Thị Thu Hiền, số điện thoại: 0977 476 674.

5. Tổ chức thực hiện
(1) Văn phòng HĐND&UBND: Đăng tải trên Trang thông tin điện tử 

phường.
(2) Trung tâm Phục vụ hành chính công: Niêm yết thông báo tại bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả.
(3) Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị: Chủ trì thực hiện việc niêm yết công 

khai; tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị (nếu có); tham mưu Ban 
Chỉ đạo tổ chức phúc tra, xác minh và báo cáo kết quả theo quy định.

(4) Ban Điều hành các khu phố: Long Phước, Khu phố 3, Khu phố 5, Sơn 
Hà, Bình Minh, Long Giang tổ chức niêm yết Thông báo tại Hội trường khu phố.

UBND phường Phước Bình thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và 
cá nhân có liên quan biết, phối hợp thực hiện.

Hết thời gian niêm yết công khai, nếu không có ý kiến phản ánh, kiến nghị 
hoặc sau khi đã xem xét, xử lý các ý kiến phản ánh, kiến nghị theo quy định, UBND 
phường sẽ hoàn thiện hồ sơ và ban hành Quyết định công nhận danh sách hộ làm 
nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT. UBND phường;
- Phòng KTHT&ĐT (02 bản);
- Mục 5;
- LĐVP, CVVP;
- Lưu: VT.
(Liên 7-2026)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Sơn



DANH SÁCH HỘ LÀM NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP 
CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

(ĐỢT 4 NĂM 2026)
(Kèm theo Thông báo số:        /TB-UBND ngày      /7/2026 của UBND phường Phước Bình)

STT
 hộ STT Họ và tên thành viên

Ngày, 
tháng,

 năm sinh

Giới 
tính

Quan hệ 
với chủ 

hộ
Địa chỉ

1 Lê Thiện Phúc 17/04/1972 Nam chủ hộ
2 Trần Thị Loan 08/07/1972 Nữ vợ
3 Lê Thị Mỹ Yến 29/09/1995 Nữ con
4 Lê Thiện Hào 14/05/1998 Nam con

1

5 Lê Thiện Hải 12/07/1993 Nam con

KP Long Phước 
(Khu phố 10 cũ)

6 Phan Văn Nghiệp 12/03/1971 Nam chủ hộ
7 Phạm Thị Lựu 13/03/1975 Nữ vợ2
8 Phan Thị Kim Hoa 06/12/2003 Nữ con

KP Long Phước 
(Khu phố 10 cũ)

9 Huỳnh Văn Lộc 15/05/1965 Nam chủ hộ
10 Nguyễn Thị Nga 01/01/1968 Nữ vợ
11 Huỳnh Văn Tân 12/10/1985 Nam con
12 Lê Thanh Tuyết 05/11/1987 Nữ con dâu
13 Huỳnh Thị Mỹ Liên 12/02/1988 Nữ con 

3

14 Huỳnh Thị Hiền 18/01/1997 Nữ con

KP Long Phước 
(Khu phố 10 cũ)

15 Trần Đình Minh 05/10/1971 Nam chủ hộ
16 Lê Thị Hiền 27/07/1978 Nữ vợ
17 Trần Quốc Tuấn 12/07/2002 Nam con

4

18 Trần Quốc Việt 09/09/2024 Nam con

KP Long Phước 
(Khu phố 10 cũ)

19 Nguyễn Văn Ngần 16/09/1983 Nam chủ hộ
20 Bùi Thị Vân 05/01/1990 Nữ vợ

21
Nguyễn Ngọc Thảo 
Nguyên 01/08/2010 Nữ con

22
Nguyễn Ngọc Thảo 
My 22/10/2013 Nữ con

5

23
Nguyễn Ngọc Anh 
Quân 31/07/2018 Nam con

KP Long Phước 
(Khu phố 3 cũ)

24 Nguyễn Hữu Nghiệm 01/01/1965 Nam chủ hộ
25 Nguyễn Thị Trông 01/01/1965 Nữ vợ6
26 Nguyễn Thị Tuyết Anh 02/09/2005 Nữ con

Khu phố 3
(Khu phố 7 cũ)

27 Phạm Ngọc Cường 01/01/1963 Nam chủ hộ
28 Lê Thị Soạn 01/01/1962 Nữ vợ
29 Phạm Ngọc Mạnh 27/02/1989 Nam con
30 Phạm Ngọc Tiến 19/04/1994 Nam con
31 Nguyễn Thị Hải Yến 12/02/1990 Nữ con dâu
32 Phạm Thị Yến Linh 01/01/2009 Nữ cháu
33 Phạm Thị Yến Nhi 23/09/2014 Nữ cháu

7

34 Phạm Ngọc Quang 13/09/2016 Nam cháu

Khu phố 3
(Khu phố 7 cũ)



35 Nguyễn Thị Hường 29/08/1983 Nữ chủ hộ
36 Trần Thế Đông 20/05/1979 Nam chồng
37 Trần Anh Tuấn 18/05/2005 Nam con

8

38 Trần Thị Hà Linh 18/10/2008 Nữ con

Khu phố 3
 (Khu phố 8 cũ)

39 Trần Thị Huỳnh 01/01/1957 Nữ chủ hộ
40 Nguyễn Trọng Nghĩa 18/02/1987 Nam con
41 Nguyễn Hải Nam 28/05/1989 Nam con

9

42 Nguyễn Văn Anh Tuấn 08/06/2012 Nam cháu

Khu phố 3 
(Khu phố 8 cũ)

43 Chế Long Phương 12/12/1966 Nam chủ hộ
44 Tiêu Thúy Quyên 01/10/1965 Nữ vợ10
45 Chế Tuấn Phong 21/06/2005 Nam con

Khu phố 5
(Khu phố 6 cũ)

46 Nguyễn Văn Giang 23/10/1981 Nam chủ hộ
47 Nguyễn Thị Thủy 10/02/1984 Nữ vợ

48
Nguyễn Văn Minh 
Thiện 22/03/2011 Nam con

11

49 Nguyễn Bảo An 28/10/2014 Nam con

KP Sơn Hà
(KP Bình Điền cũ)

50 Trần Thị Hường 01/01/1956 Nữ chủ hộ
51 Ngô Thị Thuyết 01/01/1981 Nữ con
52 Ngô Thị Tho 01/01/1981 Nữ con

12

53 Ngô Thị Bích Tiền 27/03/2012 Nữ cháu

KP Sơn Hà
(KP Bình Điền cũ)

54 Võ Văn Hạnh 25/11/1975 Nam chủ hộ
55 Phan Thị Diên 09/10/1978 Nữ vợ
56 Võ Văn Phong 25/09/2004 Nam con

13

57 Võ Thị Minh Tuyết 01/01/2008 Nữ con

KP Sơn Hà 
(KP Sơn Hà 1 cũ)

58 Nguyễn Thị Oanh 01/01/1971 Nữ chủ hộ
59 Hồ Xuân Thanh Long 07/08/1999 Nam con14
60 Hồ Xuân Thanh Hải 10/09/2002 Nam con

KP Sơn Hà 
(KP Sơn Hà 1 cũ)

61
Nguyễn Khương 
Trung 10/10/1990 Nam chủ hộ

62 Nguyễn Thị Diễm My 29/01/1991 Nữ vợ
63 Nguyễn Khương Thịnh 21/08/2011 Nam con

15

64
Nguyễn Khương 
Tường 20/04/2013 Nam con

KP Sơn Hà 
(KP Sơn Hà 1 cũ)

65 Điểu Lý Thị Thủy 05/05/1993 Nữ chủ hộ
66 Thị An Nhiên 28/04/2021 Nữ con16
67 Thị Tâm An 19/11/2022 Nữ con

KP Bình Minh
(KP Bình Minh cũ)

68 Điểu Kim Luận 01/01/1991 Nam chủ hộ
69 Điểu Thị Quỳnh 25/04/2012 Nữ con
70 Điểu Thị Kim Như 11/02/2014 Nữ con
71 Điểu Thị Kim Uyên 15/08/2018 Nữ con
72 Điểu Thị Kim Quyên 20/11/2021 Nữ con

17

73 Thị Phương 01/01/1993 Nữ vợ

KP Bình Minh
(KP Bình Minh cũ)

74 Điểu Bao 01/01/1982 Nam chủ hộ
75 Điểu Lý Thị Thu 24/01/1990 Nữ vợ18
76 Điểu Bạch 27/05/2008 Nam con

KP Bình Minh
(KP Bình Minh cũ)



77 Điểu Thị Bích 20/09/2015 Nữ con
78 Điểu Thành 13/10/2022 Nam con
79 Phạm Thị Minh 01/01/1973 Nữ chủ hộ
80 Điểu Thành Công 24/01/1995 Nam con19
81 Điểu Lý Thị Châu 19/12/2003 Nữ con

KP Bình Minh
(KP Bình Minh cũ)

82 Trần Thị Chuối 01/01/1958 Nữ chủ hộ
83 Nguyễn Minh Điệp 01/01/1988 Nam con
84 Nguyễn Thị Thanh 01/01/1993 Nữ con

20

85 Nguyễn Văn Hưng 01/01/1977 Nam con

KP Long Giang 
(KP An Lương cũ)

86 Nguyễn Văn Sơn 01/01/1974 Nam chủ hộ21
87 Nguyễn Thị Thu Thủy 16/10/1978 Nữ vợ

KP Long Giang 
(KP An Lương cũ)

22
88

Nguyễn Thị Hương 01/01/1957 Nữ chủ hộ KP Long Giang 
(KP An Lương cũ)

23
89

Nguyễn Thanh Ngọc 08/04/1975 Nam chủ hộ KP Long Giang 
(KP An Lương cũ)

90 Phạm Thị Gái 01/01/1949 Nữ chủ hộ

91
Nguyễn Thị Huỳnh 
Như 18/02/1989 Nữ con

92 Nguyễn Thành Đô 30/06/1991 Nam con
24

93 Lê Thị Cẩm Giang 05/01/1995 Nữ dâu

KP Long Giang 
(KP An Lương cũ)

94 Nguyễn Mạnh Tuấn 28/02/1990 Nam chủ hộ
95 Tô Thị Hoài Lành 12/01/1993 Nữ vợ
96 Nguyễn Anh Tú 21/02/2011 Nam con

97
Nguyễn Thị Ánh 
Dương 01/01/2015 Nữ con

25

98 Nguyễn Ngọc Hải Yến 26/06/2021 Nữ con

KP Long Giang 
(KP An Lương cũ)

26
99

Nguyễn Văn Vàng 01/01/1954 Nam chủ hộ KP Long Giang
(KP An Lương cũ)

100 Lê Thị Chung 24/04/1975 Nữ chủ hộ
27

101 Trần Ngọc Tuấn 28/12/1997 Nam con

KP Long Giang
(KP Nhơn Hòa 1 

cũ)
102 Hồ Cúc 10/08/1970 Nam chủ hộ

28
103

Nguyễn Thị Kim 
Phương 21/12/1969 Nữ chủ hộ

KP Long Giang
(KP Nhơn Hòa 1 

cũ)
104 Văn Đình Hiếu 15/01/1972 Nam chủ hộ
105 Phùng Thị Thùy Trang 16/08/1974 Nữ vợ
106 Văn Đình Nghĩa 22/06/2005 Nam con

29

107 Văn Tịnh Nghi 07/09/2007 Nam con

KP Long Giang
(KP Nhơn Hòa 1 

cũ)

108 Dương Thanh Hiệp 01/01/1985 Nam chủ hộ
109 Lê Thị Tâm 20/09/1990 Nữ vợ

110
Dương Thị Thanh 
Loan 11/11/2009 Nữ con

111 Dương Thanh Phong 03/02/2012 Nam con

30

112 Dương Thành Đạt 19/07/2021 Nam con

KP Long Giang
(KP Nhơn Hòa 1 

cũ)

Tổng cộng 30 hộ, 112 nhân khẩu
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